
Item: QUẠT GẮN TRẦN VÀ GẮN TƯỜNG
Time: 10/11/2021

Mục

Lưu 
lượng lớn 

nhất
(CMH)

Áp Suất 
lớn nhất

(Pa)

Độ ồn
(dB tại 

3m)

Điện áp
(P/V/Hz)

Kích thước 
lỗ trần 

hoặc tường
Xuất xứ

Đơn 
Vị 

Tính

Số 
lượng 

Hình ảnh

Giá Chiết 
Khấu  Từ 0-
10 sản phẩm

(VNĐ)

Giá Chiết 
Khấu Từ 10-
20 sản phẩm

(VNĐ)

 Mức 
độ tồn 

kho 

1 100 420 35 1/220/50 238x238mm Hàn Quốc Bộ 1 2,870,000      2,720,000       

2 110 60 23 1/220/50 123x123mm Hàn Quốc Bộ 1 1,280,000      1,220,000       

3 270 70 33 1/220/50 235x235mm Hàn Quốc Bộ 1 3,050,000      2,910,000       

     BẢNG BÁO GIÁ

Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tưởng công ty THÀNH TÂM. Quý khách hàng vui lòng tham 
khảo bảng báo giá như yêu cầu bên dưới:

Quạt Hút Gắn 
Trần DR-11DRB

Quạt Hút Gắn 
Trần DR-16DRZ

Tên Sản Phẩm

Quạt Hút Gắn 
Trần DR-

EH100ASL

                    

Kính gửi: Quý khách hàng

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂM
Add: 1235 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

Tel: 0907799298 : MST : 03 09 05 73 54
Email: tam.hvac@gmail.com Website: codienlanhthanhtam.com



4 170 23 1/220/50 Ø141mm Hàn Quốc Bộ 1 830,000         790,000          

5 310 31 1/220/50 Ø212 mm Hàn Quốc Bộ 1 980,000         930,000          

6 510 35 1/220/50 Ø262 mm Hàn Quốc Bộ 1 1,130,000      1,080,000       

7 600 36 1/220/50 286x286mm Hàn Quốc Bộ 1 1,270,000      1,210,000       

8 1000 40 1/220/50 330x330mm Hàn Quốc Bộ 1 1,540,000      1,460,000       

9 1800 51-59 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 7,980,000      7,600,000       

10 1860 52-60 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 8,400,000      8,000,000       

11 2040 52-60 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 10,640,000    10,130,000     

Quạt Chắn Gió 
DR-FAP12DSA 

248X197X1200mm

Quạt Chắn Gió 
DR-FAP15DSA 

248X197X1500mm

Quạt Nhựa Gắn 
Tường DR-

SP30BS

Quạt Chắn Gió 
DR-FAP10DSA 
248X197X1,000

Quạt Nhựa Gắn 
Tường DR-P25BS

Quạt Nhựa Gắn 
Tường DR-

SP25BS

Quạt Nhựa Gắn 
Tường DR-15PS

Quạt Nhựa Gắn 
Tường DR-P20BS



12 150 100 28 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 15,640,000    14,900,000     

13 250 100 30 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 18,060,000    17,200,000     

14 350 100 32 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 20,610,000    19,630,000     

15 500 150 34 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 27,970,000    26,630,000     

16 800 150 38 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 36,010,000    34,290,000     

17 1000 150 39 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 41,370,000    39,400,000     

18 1500 150 41 1/220/50 Hàn Quốc Bộ 1 51,860,000    49,390,000     

19 880 30 49 1/220/50 Ø275mm Hàn Quốc Bộ 1 1,840,000      1,750,000       

20 1,230 40 51 1/220/50 Ø325mm Hàn Quốc Bộ 1 1,900,000      1,810,000       
Quạt thép gắn 

tường DR-
DF25ASB

Thông gió thu hồi 
nhiệt 

DR-PF150FSC

Quạt thép gắn 
tường DR-
DF20ASB

Thông gió thu hồi 
nhiệt 

DR-PF80FSD

Thông gió thu hồi 
nhiệt 

DR-PF100FSC

Thông gió thu hồi 
nhiệt 

DR-PF35DSD

Thông gió thu hồi 
nhiệt 

DR-PF50DSC

Thông gió thu hồi 
nhiệt 

DR-PF15DSD

Thông gió thu hồi 
nhiệt 

DR-PF25DSD



21 1,650 40 50 1/220/50 Ø370mm Hàn Quốc Bộ 1 2,090,000      1,990,000       

22 2,410 80 63 1/220/50 Ø400mm Hàn Quốc Bộ 1 2,210,000      2,110,000       

23 3,600 80 59 1/220/50 Ø450mm Hàn Quốc Bộ 1 2,400,000      2,290,000       

24 5,930 180 73 1/220/50 Ø560mm Hàn Quốc Bộ 1 5,370,000      5,110,000       

25 10,000 200 77 1/220/50 Ø560mm Hàn Quốc Bộ 1 6,760,000      6,440,000       

Mục Hình ảnh

 Giá Chiết 
Khấu  Từ 0-
10 sản phẩm

(VNĐ) 

 Giá Chiết 
Khấu  Từ 10-
20 sản phẩm

(VNĐ) 

27 4,740,000      4,510,000       

28 5,360,000      5,100,000       
Hộp lọc khồng khí

DR-250FB
Ø250 6.1

Tên Sản Phẩm
Đường Kính Ống

(mm)
Trọng Lượng

(Kg)

Hộp lọc khồng khí
DR-200FB

Ø200 5

Quạt thép gắn 
tường DR-
F45DSA

Quạt thép gắn 
tường DR-F50FSA

Quạt thép gắn 
tường DR-
DF35CSB

Quạt thép gắn 
tường DR-
DF40DSC

Quạt thép gắn 
tường DR-
DF30BSB



29 6,670,000      6,350,000       

30 7,290,000      6,940,000       

31 7,970,000      7,590,000       

32 9,030,000      8,600,000       

Ghi chú:
-Mức độ tồn kho màu xanh, hàng có sẵn số lượng lớn
-Mức độ tồn kho màu xanh, hàng có sẵn số lượng ít
-Không có hàng tồn, thời gian nhập hàng từ 6-8 tuần
- Giá trên đã bao gồm VAT 10%
- Giao hàng miễn phí Nội thành TPHCM, không bao gồm chi phí bốc dỡ từ phương tiện vận chuyển xuống kho của bên mua
- Hiệu lực báo giá: Báo giá trên có giá trị đến 30/11/2021.
- Thời gian bảo hành thiết bị: 18 tháng kể từ ngày giao hàng
- Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn DAERYUN Ind Co., Ltd
- Thời gian giao hàng:
 + Đối với hàng có sẵn: 03 ngày sau khi nhận được thanh toán
 + Đối với hàng đặt: 08 đến 10 tuần sau khi nhận được tạm ứng
- Thời hạn thanh toán: tạm ứng 50% sau khi ký hợp đồng/đơn hàng; 50% trước khi giao hàng
Chúng tôi rất hy vọng báo giá trên sẽ đáp ứng yêu cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho Quý công ty!

Trân Trọng!
CÔNG TY TNHH TMDV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂMXÁC NHẬN KHÁCH HÀNG

Hộp lọc khồng khí
DR-450FB

Ø450 11.1

Hộp lọc khồng khí
DR-350FB

Ø350 9.1

Hộp lọc khồng khí
DR-400FB

Ø400 9.9

Hộp lọc khồng khí
DR-300FB

Ø300 7.6


